KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Bài 14: CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ (3 tiết – tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 21 tháng 01 năm 2024
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-Kể lại được diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có sử dụng tư liệu lịch sử ( lược đồ, tranh ảnh và các câu chuyện về kéo pháo ở Điện Biên Phủ, chuyện bắt sống tướng Đờ Ca-xtơ-ri…). Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về một số anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ( Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn)
- Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. Tham gia tích cực vào các hoạt động khám phá kiến thức. Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
- Tự hào về lịch sử quê hương, đất nước. Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
-Tích hợp QPAN: Nêu cao tấm gương các anh hùng dân tộc Tô Vĩnh Diện, Bế văn Đàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Giáo viên: 
-Bài giảng PPT, máy chiếu, máy tính, bảng phụ
-Tranh ảnh, clip về chiến dịch Điện Biên Phủ
-Phiếu học tập, lược đồ
2.Học sinh:
-SGK, vở ô li, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Hoạt động Mở đầu: (5’)
	

	- GV Chiếu hình ảnh xe đạp thồ Điện Biên Phủ
- GV yêu cầu HS chia sẻ với các bạn: hiểu biết của em về những chiếc xe đạp thồ 










- GV lắng nghe,mở rộng thêm xe đạp thồ : “vũ khí đặc biệt” ấy đã đánh bại sức mạnh của thực dân xâm lược với hàng vạn vũ khí tối tân để làm nên chiến thắng vang dội “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” từ đó giới thiệu vào bài
	- HS quan sát
- HS chia sẻ trước lớp: hiểu biết về hình dạng bên ngoài, chức năng của xe đạp thồ, một số tấm gương dân công tiêu biểu trong vận chuyển hàng hóa bằng xe đạp thồ
Gợi ý:  
+ Xe đạp thồ là xe đạp Peugeot do Pháp sản xuất và đưa sang Việt Nam
+ chiếc xe đạp thồ của chiến sĩ dân công Ma Văn Thắng, tỉnh Phú Thọ, ông được mệnh danh là "kiện tướng xe thồ" với kỷ lục vận chuyển hơn 350 kg hàng hóa 1 chuyến.
- HS lắng nghe. 

	2.Hoạt động Hình thành kiến thức mới: (25’)
I. Chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ
1. Hoạt động 1: Kể lại diễn biến chính quá trình chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ 
	

	- GV hướng dẫn học sinh đọc thông tin từ “ Từ năm 1953…..chuẩn bị cho chiến dịch” trong SGK trang 67-69 và yêu cầu hs hoạt động theo nhóm để: 
+ Liệt kê các hoạt động của bộ đội ta, dân công đã làm để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ

- GV mở rộng: Khi địch mới nhảy dù đánh chiếm Điện Biên Phủ thì Điện Biên Phủ là một vị trí ở cách xa hậu phương của ta, chỉ nối liền với đường số 41 bằng một con đường ngựa dài gần 100km. Vì thế quân ta đã mở đường và phải kéo pháo vào trận địa.
- Gv yêu cầu hs làm việc trong nhóm đọc và hoàn thành phiếu học tập (Phiếu học tập kèm theo)
-










- Gv quan sát, mở rộng thêm bằng clip, hình ảnh
Gợi ý: 
+ Clip kéo pháo, lấy thân mình chèn pháo (từ 0:00-0:40) https://www.youtube.com/watch?v=yQoW1iO_9Eo
+ Clip kéo pháo (từ 0:00-1:00) https://www.youtube.com/watch?v=7H184k7EtcU
	- Hs hoạt động theo cặp, đọc nội dung như giáo viên hướng dẫn, trao đổi, ghi nhanh ra bảng nhóm
- Hs trao đổi , chia sẻ trên lớp, hs nhóm khác bổ sung
Gợi ý: Các hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch
+ Mở đường; vận chuyển vũ khí, lương thực; xây dựng trận địa……





- Hs nhóm 4 đọc tư liệu, trao đổi hoàn thành phiếu học tập
- Hs chia sẻ - các nhóm khác bổ sung
Gợi ý: 
[image: ]

	Hoạt động 2: Kể lại một số câu chuyện về anh hùng trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ
	

	-Tích hợp QPAN: Nêu cao tấm gương các anh hùng dân tộc Tô Vĩnh Diện, Bế văn Đàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- GV hướng dẫn học sinh đọc thông tin mục 1 SGK và sử dụng các từ/cụm khóa sau để kể lại câu chuyện về anh Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng: 
+ năm 1953
+ Chu Văn Pù
+ Chưa bắn được
+ Bế Văn Đàn
+ Đặt khẩu trung liên lên vai
+ do dự
+ Hai tay ghì chặt chân súng
+ Hy sinh
- Một số nhóm kể lại câu chuyện
-Gv giới thiệu cho hs các cuốn sách tìm đọc về các anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ
[image: http://phandinhphung.kontumcity.edu.vn/upload/39197/fck/files/clip_image030.jpg][image:  Anh Hùng Việt Nam - Phan Đình Giót - Lấy Thân Mình Lấp Lỗ Châu Mai - Kèm File Âm Thanh ]




	


- HS đọc thông tin, tập kể lại câu chuyện trong nhóm 4 
Khuyến khích hs có thể kể bằng tranh ảnh, kể bằng diễn kịch……







- HS chia sẻ, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe

	4.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (5’)
	

	- Gv cho HS lần lượt nêu nhận biết của mình về bài học hôm nay.
- Nhận xét tiết học.
	-Hs nêu hiểu biết của mình (cá nhân)


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)
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1.Doc doan te liéu
HS cé 16p doc tuliéu theo yéu cu.

2. Thurc hién nhiém vu dieéi day:

1. Dé chudn bi cho chién dich Dién Bién Phi, b ddi duoe 1énh kéo phao vao han
dia. Mdi khiu phio ning méy tén, phai dimg t6i 150 dén 160 chién si tré, khos dé
keéo quanh nhimg ngon i c6 40 doc 161 60 d5.... MSi dém, keo phio duroc vai ba
cdy s6, néu tréi mua, dudmg tron thi chi kéo duoe 500 dén 600 mét
Sau hon mét tuan khan mlvng kéo ca ngay lan dém, phao da vao tran dia
Nhin thay chlen dich clnra thé bat dau, cac don vi lai dwoc 1énh kéo phao ra,
Nhimg dém cudi thing troi 16i, duomg dbe cheo leo, vide kéo phio ra cang ey
nén nang nhoc, 48 ¢i mo héi va mau... Trong do, c6 tim guong ciia anh TS
Vinh Dién da hi sinh than minh ciru phéo. Véi nd lue quyét tim ciia bd déi phao
binh va su ing ho tir hiu phuong, cic don vi da kéo phao ra diém quy dinh.
(Theo Ban lién lac truyén théng chién s1 Dién Bién Phis tai Thanh phé Hé Chi Minh,
Chién si Dién Bién ké chuyén, NXB Quén di nhan dn, Ha Noi, 2009, tr.79 ~ 82)
2. Do nhin théy chién dich chua thé bit diu.
3. Anh hing T6 Vinh Dién.
4. Kéo phio chudn bi cho chién dich Dién Bién Phii 1a cong viéc gian nan,
vét va, cac chién si phai d6 ca mé hoi va xwong mau.
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